
Phụ lục 1: 
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:         /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 

Căn cước/Căn cước công dân

STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường 

trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

1 2416/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN THỊ 
LAN ANH

17/9/1999 036199000768 29/7/2024 Bộ Công an
xã Hồng Phong, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

2
2417/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH THỊ 
THOA

05/5/1999 036199007063 24/02/2023
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm 8, xã Hải 
Thịnh, tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

3
2418/CCHN-
D-SYT-NB

ĐẶNG THỊ 
HƯỜNG

01/4/1970 037170001292 25/4/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thôn Đường 
477, xã Gia 

Hưng, tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế xã

4
2419/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN THỊ 
MAI

30/7/1990 036190010996 16/12/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm Minh Tân, 
xã Giao Hưng, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

5
2420/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ THỊ 
BÍCH TRÀ

29/02/2000 036300009714 11/02/2025 Bộ Công an
Tổ dân phố số 4, 

Xã Hải Hậu, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Nhà thuốc

6
2421/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
THANH 
DUYÊN

13/06/1996 037196001294 14/08/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

xã Đồng Thái, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

7
2422/CCHN-
D-SYT-NB

ĐẶNG THỊ 
XUÂN

01/02/1991 036191001222 28/6/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm Xuân Hòa 
Tây, xã Hải 

Xuân, tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường 

trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên mônSố Ngày cấp Nơi cấp

8
2423/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
KIM 

OANH
18/02/1995 035195001928 31/12/2021

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

phường Phù 
Vân, tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của Nhà thuốc, Quầy 

thuốc

9
2424/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
HUỆ

10/4/1988 036188018981 28/6/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm Đồng 
Nhân, xã Nghĩa 
Sơn, tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

10
2425/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM THỊ 
HUỆ

12/8/1991 036191008685 12/4/2023
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm Sơn Đông, 
xã Hải Tiến, tỉnh 

Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

11
2426/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ NỤ

21/8/1990 036190013789 04/5/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm Ninh 
Trung, xã Hải 
An, tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

12
2427/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
TRỌNG 
NGHĨA

13/8/1994 036094019546 03/6/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Tổ Dân Phố Số 
2, xã Qũy Nhất, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

13
2428/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM THỊ 
THẢO

15/07/1981 037181000329 12/8/021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Số Nhà 24, Ngõ 
58, Đường 
Phạm Thận 

Duật, Phố Trung 
Sơn, phường 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường 

trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên mônSố Ngày cấp Nơi cấp

14
2429/CCHN-
D-SYT-NB

NGÔ THỊ 
KHUYÊN

17/9/1986 037186005301 24/04/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thôn Đông 
Thành, phường 

Tây Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

15
2430/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH THỊ 
THANH 
HUYỀN

24/4/1992 037192000240 03/5/2023
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Số nhà 58, 
Đường Ngô Gia 
Tự, Phố Thúy 
Sơn, phường 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

16
2431/CCHN-
D-SYT-NB

HÀ LÊ 
GIA 

THƯƠNG
05/5/1993 037193000359 05/8/2022

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Số Nhà 5, Ngõ 
75, Đường Lê 
Thái Tổ, Phố 
Bình Khang, 

phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

17
2432/CCHN-
D-SYT-NB

TẠ ĐÌNH 
ĐÔNG

20/12/1989 035089007190 12/8/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Tổ Dân Phố 
Non, xã Tân 
Thanh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của Nhà thuốc,  Quầy 

thuốc

18
2433/CCHN-
D-SYT-NB

BÙI THỊ 
HỒNG 

NHUNG
04/5/1984 037184012474 05/8/2024

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Sn 12/600 
Đường Ngô Gia 
Tự- Phố Tương 

Lai, phường 
Nam Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường 

trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên mônSố Ngày cấp Nơi cấp

19
2434/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ TÚ

10/4/1984 037184007194 25/04/2024
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Số Nhà 26, Ngõ 
240, Đường Lê 
Thái Tổ, Phố Lê 

Lợi, phường 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

20
2435/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
HỒNG 
SƠN

23/7/1986 037086003938 24/08/2022
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Số Nhà 365, 
Quốc Lộ 12b, 
Tổ 5, phường 
Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

21
2436/CCHN-
D-SYT-NB

ĐOÀN THỊ 
NGỌC 
ÁNH

10/03/2000 035300002915 13/03/2025 Bộ Công An
Thôn Nha Tiến, 
xã Trần Thương, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

22
2437/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
THÚY 
NGA

05/02/1977 037177001882 25/4/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Phố Mỹ Lộ, 
phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

23
2438/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
VĂN DUY

27/10/1994 036094012639 10/5/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thôn Bảo Long 
Bãi, phường 
Đông A, tỉnh 

Ninh Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

24
2439/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM THỊ 
QUỲNH  
TRANG

31/03/1999 036199007759 09/01/2025 Bộ Công An
Xóm 5, xã Xuân 

Trường, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của nhà thuốc

25
2440/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
TUẤN 
ANH

26/5/1998 036098002128 18/05/2022
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

xã Giao Hòa, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường 

trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên mônSố Ngày cấp Nơi cấp

26
2441/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
KIM TIẾN

08/7/1988 037188011532 28/6/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thôn Sơn Cao, 
xã Gia Tường, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

27
2442/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

TUYẾT 
MAI

08/03/1998 035198000415 10/5/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thôn 5, xã Lý 
Nhân, tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

28
2443/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ BÍCH 
NGOAN

27/12/1986 037186002389 09/5/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ Đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của Nhà thuốc, Quầy 

thuốc

29
2444/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH THỊ 
KIM CHI

27/11/2002 036302011003 31/12/2024 Bộ Công An
xã Xuân Hưng, 
tỉnh Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

Tổng số: 29 chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 2:
DANH SÁCH CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Căn cước/Căn cước công dân

STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh

1 2367/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ YÊU 03/02/1996 036196002102 02/07/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự 

xã hội

xã Quang 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Nhà thuốc, quầy thuốc, 
Cơ sở bán buôn thuốc  

(trừ vắc xin, sinh phẩm, 
dược liệu, thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền)

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

2 2445/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ ĐỨC 
MẪN 26/12/1962 036062006584 10/5/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự 

xã hội

xã Nam 
Ninh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

nhà thuốc
Cấp lại 
lần 1

Tổng số: 02 Chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 3:
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định  số:         /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Chứng minh nhân dân/CCCD/Căn cước
STT

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, năm 

sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 
chuyên 

môn

Chứng chỉ hành 
nghề dược

Lí do hết 
hiệu lực

1 NGUYỄN 
THỊ YÊU 03/02/1996 036196002102 02/07/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Quang 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Chứng chỉ số 
2367/CCHN-D-

SYT-NB ngày 23 
tháng 8 năm 2025

Cá nhân được 
điều chỉnh nội 
dung chứng 

chỉ hành nghề 
dược

2
VŨ ĐỨC 

MẪN 1962 162035335 27/06/2005
Công An tỉnh 

Nam Định

Xã Nam Hải, 
huyện Nam 
Trực, tỉnh 
Nam Định

Dược sĩ 
trung cấp

Chứng chỉ số 
343/NĐ-CCHN ngày 

29 tháng 10 năm 
2013

Cá nhân được 
cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 

dược

Tổng số: 02 chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực./.
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